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STT
Mã số 

sinh viên
Cơ sở Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 54212530006 Củ Chi Điều dưỡng Sùng Thị A 09/07/2007 A54212530006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 54212510062 Củ Chi Điều Dưỡng Cao Lê Thảo An 03/05/2010 An54212510062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 54212510071 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Thị Loan Anh 02/04/2010 Anh54212510071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 54212510001 Củ Chi Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Minh Châu 26/04/1984 Chau54212510001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 54212510007 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Châu 10/02/2010 Chau54212510007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 54212510045 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Bảo Châu 12/10/2010 Chau54212510045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 54212530004 Củ Chi Dược Nguyễn Tài Chương 02/09/1985 Chuong54212530004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 54212520011 Củ Chi Dược Đỗ Ngọc Duyên 17/12/2007 Duyen54212520011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 54212510064 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Hoàng Quốc Đại 16/09/2010 Dai54212510064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 54212530007 Củ Chi Dược Đinh Thị Yến Đình 16/06/1995 Dinh54212530007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 54212510006 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Anh Hào 15/08/1990 Hao54212510006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 54212510060 Củ Chi Dược Phạm Lê Khánh Hân 21/02/2007 Han54212510060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 54212520003 Củ Chi Dược Huỳnh Nguyễn Công Hậu 26/06/2002 Hau54212520003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 54212520008 Củ Chi Dược Võ Thị Thanh Hiền 14/02/1996 Hien54212520008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 54212510061 Củ Chi Điều dưỡng Đỗ Đình Huy 14/06/2010 Huy54212510061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 54212510072 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Thanh Huy 28/10/2010 Huy54212510072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 54212510011 Củ Chi Điều dưỡng Ngô Thị Thanh Huyền 29/03/2010 Huyen54212510011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 54212510056 Củ Chi Điều Dưỡng Đặng Thị Mỹ Huyền 20/02/2008 Huyen54212510056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 54212510031 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Huỳnh Kaka 28/03/2010 Kaka54212510031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 54212510029 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Võ Thư Kỳ 29/06/2010 Ky54212510029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 54212510036 Củ Chi Dược Nguyễn Bảo Khang 21/03/2010 Khang54212510036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 54212510040 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Trần Phúc Khang 09/11/2010 Khang54212510040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 54212520012 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Đăng Khoa 22/07/2006 Khoa54212520012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 54212510003 Củ Chi Kế toán doanh nghiệp Đường Văn Lộc 11/03/1993 Loc54212510003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT
Mã số 

sinh viên
Cơ sở Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

25 54212510053 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Phạm Tấn Lộc 10/10/2010 Loc54212510053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 54212530008 Củ Chi Y sỹ đa khoa Dương Thị Ly 20/08/1997 Ly54212530008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 54212510052 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Phạm Nhật Minh 04/07/2010 Minh54212510052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 54212510023 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Ngọc Trà My 15/08/2010 My54212510023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 54212510069 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Lâm Gia Mỹ 29/07/2010 My54212510069@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 54212520001 Củ Chi Dược Nguyễn Thị Thúy Nga 24/05/2006 Nga54212520001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 54212510054 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Khánh Ngân 10/03/2010 Ngan54212510054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 54212510055 Củ Chi Dược Nguyễn Thị Thúy Ngân 19/02/2009 Ngan54212510055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 54212510021 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Lê Trọng Nghĩa 15/06/2010 Nghia54212510021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 54212510066 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Thành Nghĩa 20/02/2010 Nghia54212510066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 54212510025 Củ Chi Điều dưỡng Phan Hoàng Khánh Ngọc 11/12/2010 Ngoc54212510025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 54212510027 Củ Chi Điều dưỡng Lê Trần Phạm Nguyễn 13/06/2010 Nguyen54212510027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 54212510033 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Ánh Nguyệt 28/01/2010 Nguyet54212510033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 54212520014 Củ Chi Y sỹ đa khoa Trần Quỳnh Như 23/09/2007 Nhu54212520014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 54212510022 Củ Chi Điều dưỡng Võ Kiều Oanh 24/11/2010 Oanh54212510022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 54212510065 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Phi 09/11/2009 Phi54212510065@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 54212510058 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Thạch Hoàng Phong 18/09/2010 Phong54212510058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 54212530002 Củ Chi Điều dưỡng Đỗ Trọng Phú 15/08/2003 Phu54212530002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 54212510037 Củ Chi Dược Phạm Gia Phú 26/02/2010 Phu54212510037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 54212510047 Củ Chi Điều dưỡng Huỳnh Duy Phú 19/11/2010 Phu54212510047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 54212520006 Củ Chi Y sỹ đa khoa Nguyễn Hoàng Phúc 13/12/1996 Phuc54212520006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 54212510049 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Đặng Hoàng Phúc 27/02/2010 Phuc54212510049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 54212510024 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Minh Phương 02/09/2010 Phuong54212510024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 54212510012 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Thân Văn Quang 27/10/2010 Quang54212510012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 54212510043 Củ Chi Dược Bùi Huỳnh Tú Quyên 27/09/2010 Quyen54212510043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 54212530009 Củ Chi Dược Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2007 Quynh54212530009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 54212510030 Củ Chi Y sỹ đa khoa Phan Ngọc Nhã Quỳnh 10/09/2010 Quynh54212510030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 54212510014 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Thái Sang 10/07/2010 Sang54212510014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT
Mã số 

sinh viên
Cơ sở Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

53 54212510010 Củ Chi Thiết kế đồ họa Trịnh Hữu Tài 02/09/2010 Tai54212510010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 54212510059 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Phạm Nguyễn Khai Tâm 14/01/2010 Tam54212510059@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 54212510057 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Đặng Thủy Tiên 03/10/2010 Tien54212510057@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

56 54212520007 Củ Chi Dược Vương Quốc Tú 30/07/1994 Tu54212520007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 54212510035 Củ Chi Điều dưỡng Võ Kim Tuyền 30/09/2010 Tuyen54212510035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 54212510063 Củ Chi Y sỹ đa khoa Võ Quang Thạch 28/06/2010 Thach54212510063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 54212510046 Củ Chi Dược Hồ Chí Thanh 11/08/2009 Thanh54212510046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 54212530001 Củ Chi Y sỹ đa khoa Nguyễn Phan Thanh Thảo 12/06/1998 Thao54212530001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 54212520015 Củ Chi Điều dưỡng Trần Thị Thanh Thảo 04/08/2007 Thao54212520015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 54212510044 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Hữu Thiện 01/10/2010 Thien54212510044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 54212510028 Củ Chi Điều dưỡng Huỳnh Quốc Thịnh 26/06/2010 Thinh54212510028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 54212510034 Củ Chi Dược Lê Quốc Thịnh 10/05/2010 Thinh54212510034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

65 54212510002 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 Thong54212510002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

66 54212510070 Củ Chi Điều dưỡng Cao Hoàng Minh Thơ 03/12/2010 Tho54212510070@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

67 54212510038 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Tấn Thuận 08/12/2009 Thuan54212510038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

68 54212510005 Củ Chi Dược Quách Thị Thủy 03/04/1984 Thuy54212510005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

69 54212510026 Củ Chi Điều dưỡng Luân Nhã Thư 04/12/2010 Thu54212510026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

70 54212510048 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang 11/11/2008 Trang54212510048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

71 54212510051 Củ Chi Điều Dưỡng Lê Thị Huyền Trang 09/09/2010 Trang54212510051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

72 54212510019 Củ Chi Điều Dưỡng Trịnh Ngọc Trâm 08/03/2010 Tram54212510019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

73 54212510067 Củ Chi Điều dưỡng Lê Minh Trí 30/10/2009 Tri54212510067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

74 54212520010 Củ Chi Y sỹ đa khoa Đoàn Minh Trọng 04/02/2005 Trong54212520010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

75 54212510017 Củ Chi Điều dưỡng Trần Nguyễn Duy Uyên 31/10/2010 Uyen54212510017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

76 54212510018 Củ Chi Điều dưỡng Trần Nguyễn Phương Uyên 31/10/2010 Uyen54212510018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

77 54212520005 Củ Chi Dược Hồ Thị Hồng Vân 16/05/1993 Van54212520005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

78 54212510050 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Thái Hồng Vân 30/01/2010 Van54212510050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

79 54212510032 Củ Chi CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nguyễn Tiến Việt 02/11/2010 Viet54212510032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

80 54212510068 Củ Chi Điều Dưỡng Lâm Trí Vĩnh 17/02/2010 Vinh54212510068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT
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sinh viên
Cơ sở Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

81 54212530005 Củ Chi Điều dưỡng Lê Vy 03/06/2000 Vy54212530005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

82 54212520013 Củ Chi Dược Trương Ngọc Thảo Vy 11/10/2003 Vy54212520013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

83 54212510039 Củ Chi Điều dưỡng Nguyễn Võ Nhật Vy 08/08/2010 Vy54212510039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

84 54212510042 Củ Chi Điều dưỡng Lê Thị Tường Vy 14/01/2010 Vy54212510042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

85 54212510008 Củ Chi Y sỹ đa khoa Nguyễn Như Ý 11/12/2010 Y54212510008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

86 54212510020 Củ Chi Điều dưỡng Đồng Thị Như Ý 09/07/2000 Y54212510020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

87 54212510013 Củ Chi Dược Lưu Hoàng Yến 09/12/2010 Yen54212510013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

Phòng Đào Tạo


